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Mã lốp Đơn giá  
(đ/chiếc)

185/70R14 1.150.000
195/70R14 1.310.000
195R15C 1.730.000
175/50R15 1.080.000
175/65R15 1.140.000
185/60R15 1.240.000
185/65R15 1.320.000
195/60R15 1.330.000
195/65R15 1.410.000
195/70R15C 1.830.000
205/65R15 1.460.000

Mã lốp Đơn giá  
(đ/chiếc)

205/70R15C 1.900.000
225/70R15C 1.810.000
235/70R15 2.210.000
235/75R15 2.420.000
255/70 R15 2.530.000
265/70R15 2.680.000
31X10.50R15LT 3.110.000
205 R16C 2.370.000
195/75R16C 1.990.000
205/55R16 1.670.000
205/60R16 1.590.000

Mã lốp Đơn giá  
(đ/chiếc)

215/60R16 1.710.000
215/70R16 1.850.000
215/75R16C 2.310.000
235/70R16 2.520.000
245/75R16 3.140.000
255/70R16 2.890.000
235/60R17 2.460.000
265/65R17 2.900.000
255/60R18 3.130.000
265/60R18 3.130.000

THIẾT BỊ VỆ SINH
Vòi lavabo Inax, chậu rửa Malloca CÔNG TY TNHH BẾP XANH FAMILY 

Địa chỉ: Số 328 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM 
Điện thoại: 028.38166666/0915431433

Tên sản phẩm Đơn giá  
(đ/cái)

Vòi Lavabo Inax (rửa mặt)
Vòi chậu
LFV-612S 2.500.000
LFV-1302S-1+A-
325PL (+ ống xả) 1.400.000

LFV-1101S-1+A-
325PL (+ ống xả) 1.830.000

LFV-3001S 3.120.000
LFV-282S 3.450.000
LFV-212S 3.350.000
LFV-281S 3.500.000
LFV-211S 3.480.000
LFV-21SP 1.320.000
LFV-1302SP 1.350.000
LFV-12AP 990.000
LFV-13BP 1.080.000
LFV-1002S 2.060.000
LFV-17P 650.000
LFV-8000s 4.160.000
LFV-4102 4.490.000
LFV-5002S 4.380.000
LFV-11AP 940.000
LFV-20SP 1.310.000
LFV-652SH 5.200.000
LFV-652S 3.800.000
LFV-1101SP-1 1.730.000
LFV-1112S 1.430.000
LFV-1111S 1.660.000
LFV-632S 3.050.000
LFV-8100B 6.870.000
LFV-7000B 5.760.000
LF-1P (nước lạnh) 1.130.000
LFV-1402SH 2.160.000
LFV-1402S 1.680.000
LFV-1401S 1.810.000
LFV-7100B 8.530.000
LFV-402S 3.220.000
LFV-222S 2.390.000

Tên sản phẩm Đơn giá  
(đ/cái)

LFV-5012SH 5.780.000
LFV-5012S 4.370.000
LFV-5010S 8.580.000
LFV-2002S 2.080.000
LFV-221S 2.580.000
LFV-2012S 1.970.000
LFV-6012S 4.170.000
LFV-6012SH 4.800.000
LFV-112S 3.020.000
LFV-2012SH 3.030.000
LFV-502S 4.030.000
LFV-112SH 4.000.000
LFV-111S 3.220.000
LFV-4102S 4.710.000
LFV-5000SH 5.380.000
LFV-502SH 5.830.000
LFV-5102S 8.570.000
LFV-4001S 5.300.000
LFV-6002S 5.520.000
LFV-1001S 2.250.000
LFV-1302S 1.280.000
LFV-1101S-1 1.660.000
LFV-1201S-1 1.980.000
LFV-312S 2.610.000
LFV-3002S 2.900.000
LFV-8000SH2 4.870.000
LFV-4000S 4.860.000
LFV-7100SH 5.850.000
Vòi rửa chén (Dùng trong nhà bếp)
JF-AB466SYX(JW) 9.870.000
SFV-17 800.000
SFV-2011S 2.370.000
SFV-302S 2.130.000
SFV-21 1.260.000
SFV-29 1.450.000
SFV-31S 1.660.000
SFV-30S 1.580.000
SFV-802S 2.460.000

Tên sản phẩm Đơn giá  
(đ/cái)

SFV-801S 3.100.000
SFV-212S 3.060.000
SFV-112S 3.110.000
SFV-1013SX 4.210.000
Vòi cảm ứng
JF-NB4545SX 22.000.000
AMV-90(220V) 8.110.000
AMV-90K(220V) 11.360.000
AMV-50B 10.310.000
AMV-90K 18.910.000
AMV-90 14.460.000
Vòi 1 đường nước lạnh
LFV-17 650.000
LFV-P02B 3.050.000
LF-12-13 810.000
LF-7R-13 770.000
LF-15G-13 840.000
LF-14-13 1.230.000
LFV-12A 840.000
LF-1 980.000
LFV-20S 1.160.000
LFV-21S 1.170.000
LFV-11A 790.000
Vòi bồn tắm
BFV-656S 22.700.000
BFV-8100B 11.660.000
Sen tắm gắn bồn
BFV-7000B 6.790.000
Vòi sen bồn tắm
BFV-5013S 11.640.000
Vòi rửa chén Malloca
K129T (mạ chrome) 2.805.000
K119T1 (mạ chrome) 2.805.000
K014C 4.950.000
K119T3 2.805.000
K279C 2.970.000
K298C 3.410.000
K290C (mạ chrome) 3.520.000
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Tên sản phẩm Đơn giá  
(đ/cái)

K081C (mạ chrome 
Silicone) 3.520.000

K292C (mạ chrome) 3.520.000
K289C 3.850.000
K589-S (inox 304) 4.290.000
K291C (mạ chrome) 4.620.000
K151T 2.475.000
K119T4 2.750.000
K140 (dây rút mạ chrome) 2.860.000
K119N9 (dây rút mạ 
chrome) 3.080.000

K275C (mạ chrome) 5.170.000
K012C 3.300.000
K186 1.980.000
K569-S (inox 304) 3.520.000
K559-S (inox 304) 3.520.000
K529-S (inox 304) 4.180.000
K046-S (inox 304, dây rút) 4.510.000
K060-S (inox 304) 4.400.000
K061-S (inox 304) 2.970.000
K095-S (inox 304, dây rút) 4.290.000
K110-S (inox 304, dây rút) 3.850.000
MF-040 (Màu đen) 7.920.000
MF-062 (Màu kem) 7.920.000
MF-073 (Màu xám) 7.920.000
K120 (mạ chrome) 1.815.000
K121N (mạ chrome) 1.980.000
K1603CL (mạ chrome) 1.540.000
K118S (inox 304) 3.850.000
K130S (nóng lạnh, 
inox 304) 4.180.000

K79C (mạ chrome) 4.950.000
K82C (mạ chrome) 3.630.000
K150DW (nóng lạnh 
và nước uống) 4.510.000

K94C (dây rút mạ Chrome) 5.280.000
MF-043 7.920.000
K120N (mạ chrome) 1.815.000
Vòi sơn giả đá
K131GR (màu xám) 4.180.000
K131BL (màu đen) 4.180.000
K131CR (màu kem) 4.180.000
K131BR (màu kem) 4.180.000
Vòi lavabo lạnh Caesar
Vòi chậu rửa lavabo nước lạnh
B041CU 1.379.400
B054CU (tự ngắt) 1.045.000
B053CU (tự ngắt) 950.950
B109CP 826.500
B060C 636.500
B040C 679.250
B109C 627.000
B076C 585.000
B104C 370.500
B105C 361.000
B075C 361.000
B101C 465.500
B065C 285.000
B037C 171.000
B027C 199.500

Tên sản phẩm Đơn giá  
(đ/cái)

Vòi chậu rửa lavabo nước nóng lạnh
B136CU 1.536.150
B150CP 1.045.000
B170CU 1.536.150
B228CU 2.372.150
B229CU 2.027.300
B230CU 1.891.450
B260CU; B260CP 909.150
B310CU 1.609.300
B370CU 1.504.800
B420CU 2.915.550
B421CU 3.354.450
B460CU 2.852.850
B640CU 2.863.300
B642CU 3.166.350
B680CT 5.747.500
B224CU 2.131.800
B430 CWU 1.504.800
B225CU 2.539.350
B751CU 3.281.300
B570CP 1.348.050
B560CP 1.076.350
B400CP 1.191.300
B120CU/P 804.650
B550CU 2.288.550
B551CU 2.706.550
B541CU 2.476.650
B350CU 1.180.850
B730CU 1.452.550
B740CU 1.640.650
B810CU 1.766.050
B540CU 1.870.550
B820CU 2.048.200
B590CU 1.891.450
B840CU 2.508.000
B900CU 2.090.000
B380CU 909.150
BT571CU 1.225.500
B308C 2.321.000
Vòi sen tắm nước lạnh
S043C 752.400
S043CP 627.000
S108C 494.000
W038C 256.500
S063C 721.050
Vòi sen bồn tắm nước nóng lạnh
S143C 1.640.650
AS143C 4.579.000
AS489C 16.187.050
AS111C 5.253.500
Vòi sen tắm nước nóng lạnh 
S173C 1.891.450
S233C 1.546.600
S330C 2.079.550
S350C 1.368.950
S360CP 1.201.750
S403C 1.494.350
S433C 1.672.000
S463C 3.448.500

Tên sản phẩm Đơn giá  
(đ/cái)

S493C 1.264.450
S643C 3.542.550
S433CW 1.766.050
S563C 1.421.200
S573C 1.661.550
S123C 1.139.050
S773C 2.915.550
S553C 3.145.450
TS617 (nhiệt độ) 3.312.650
S353C 1.546.600
S733C 1.755.600
S743C 1.975.050
S813C 2.184.050
S543C 2.476.650
S823C 2.612.500
S593C 2.727.450
S843C 3.417.150
S360C 1.026.000
Cần sen cây tắm đứng
BS122 2.487.100
BS124 2.873.750
BS125 2.706.550
BS126 2.758.800
Vòi sen cây tắm đứng âm tường
BS641 4.483.050
BS644 4.483.050
S378C 6.782.050
S648C 7.670.300
S668C 9.519.950
Vòi sen thuyền tắm đứng nóng lạnh
SP132 8.431.250
SP137 7.120.250
SP149 5.638.250
Vòi sen cây tắm đứng
S488C (nóng lạnh) 7.210.500
S788C (nhiệt độ) 9.760.300
Vòi sen đứng nóng lạnh
S578C 3.562.500
S1028S 4.522.000
Sen nóng lạnh
S123 + sen tắm BS125 2.992.500
S493C + sen tắm BS124 2.745.500
S123 + sen tắm BS122 3.087.500
Vòi rửa chén bát nước lạnh
K022C 617.500
K027C 313.500
K025C 752.400
K026C 752.400
K035C 475.000
K036C 475.000
Vòi rửa chén bát nước nóng lạnh
K325C 2.152.700
K375C 1.348.050
K376C 1.410.750
K511C 1.222.650
K540C 1.264.450
K685C 1.494.350
K745C 3.072.300
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